KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 10 LỨA TUỔI MGN 4-5 TUỔI

Tên GV : Lê Thị Hương Lý

        Bùi Thị Tươi

	Hoạt động
	Tuần 1


	Tuần 2


	Tuần 3


	Tuần 4



	Đón trẻ

Trò truyện


	* Cô đón trẻ: quan tâm đến sức khỏe của trẻ; Trò chuyện với trẻ về 5 giác quan , tác dụng, cấu tạo và cách giữ gìn các giác quan trên cơ thể bé. 

-Trò chuyện về các hoạt động mà bé thích và không thích khi ở trường cũng như ở nhà 

- Bé có cảm xúc ( vui, buồn, giân, giữ, lo lắng, …) 

* Trò chuyện, xem tranh ảnh về ngôi nhà của trẻ

- Tên các thành viên trong gia đình: Tên của bé, tên của bố mẹ, ông bà

- Tên các phòng trong ngôi nhà 

- Các kiểu nhà

- Khuyến khích trẻ sưu tầm các tranh ảnh, đồ chơi, về ngôi nhà, đồ dùng trong gia đình.

- Lắp ghép, gấp, cắt dán, nặn các kiểu nhà

* Trò chuyện về ngày nghỉ cuối tuần.

-Trò chuyện về những người thân trong gia đình bé

- Trò chuyện với trẻ về các hoạt động của bé chuẩn bị chúc mừng ngày của bà, của mẹ…như: Cùng cô làm thiệp, làm hoa, trang trí lớp. Trẻ biết ngày phụ nữ Việt Nam. Khuyến khích trẻ sưu tập tranh ảnh về các hoạt động trong ngày phụ nữ Việt Nam. 
* Trò chuyện với trẻ về các đồ dùng có trong gia đình bé
- Đồ dùng bằng gỗ: Bàn ghế, giường tủ…

- Đồ dùng điện tử: Quạt, ti vi, máy điều hào, máy tính…

- Đồ dùng cá nhân: Quần áo, mũ, giầy dép…..

	Thể dục sáng
	- Khởi động: Làm VĐ nhẹ nhàng theo bài hát: Nhà của tôi, Tôi là cái ấm trà
- Trọng động: 
 - Tuần 1,3: Tập với vòng:                                                  - Tuần 2,4: Tập với nơ:                                                  

 +Hô hấp: Gà gáy   
                                                              +Hô hấp: Thổi bóng   
 + Tay: Hai tay sang ngang gập bàn tay sau gáy.                + Tay: Hai tay đưa ra trước ,lên cao
 + Bụng:Đứng cúi gập                                                         + Bụng: Đứng quay thân sang bên 90 độ
 + Chân: Bước chân ra trước khuỵu gối.                             + Chân: Đứng co 1 chân
 + Bật: Chân trước sau.                                                        + Bật: Bật chụm tách chân
- Hồi tĩnh:  Đi lại nhẹ nhàng quanh chỗ tập. Cảm nhận thời tiết buổi sáng.

	Hoạt động học


	T2
	Âm nhạc

- NDTT: Dạy hát : Đôi và một
- NDKH + Nghe hát : Mừng sinh nhật

+TC : Nhìn hình ảnh đoán tên bài hát


	PT vận động

VÐCB: Bò thấp chui qua cổng
TC: Mèo và chim sẻ


	Âm nhạc

- NDTT :Dạy hát : Nhà của tôi

- NDKH +Nghe hát : Ba ngọn nến lung linh
+ TC : Nghe tiếng hát tìm đồ vật

	PT vận động

      VÐCB: Đi trong đường hẹp- trèo lên xuống ghế


	
	T3
	LQVT
Dạy trẻ xác định phía phải phía trái của bản thân

( CS: 22)
	LQVT

Dạy trẻ so sánh chiều cao của 2 đối tượng


	LQVT

Phân loại đối tượng theo 1 – 2 dấu hiệu cho trước
( CS: 18)
	LQVT

Dạy trẻ  so sánh sắp thứ tự về chiều cao của 3 đối tượng

	
	T4
	Tạo hình
Vẽ chân dung bạn trai hoặc bạn gái

(Đề tài)
	Tạo hình

Vẽ ngôi nhà
( Đề tài)
	Tạo hình

Vẽ người thân trong gia đình
( Đề tài)
	Tạo hình

Vẽ đồ dùng trong gia đình bé
( Đề tài)

	
	T5
	Khám phá
Bé tìm hiểu 5 giác quan
	Khám phá

Ngôi nhà thân yêu
	Khám phá

Bà, mẹ và những người thân trong gia đình
	Khám phá

Đồ dùng trong gia đình bé
( CS: 36) 

	
	T6
	PT vận động

VÐCB: Trườn sấp kết hợp chui qua cổng


	Văn học

Truyện: Sự tích hạt thóc
(Đa số trẻ chưa biết)
	PT vận động

VÐCB: Đi trên ghế băng đầu đội túi cát
TC: Ai nhanh nhất
	Văn học

Thơ : Đôi mắt của bé
(Đa số trẻ chưa biết)

	HĐNT
	- QS: Cái mũi, đôi mắt, đôi bàn tay, đôi tai 

Trò chuyện về cách vệ sinh và cách bảo vệ các giác quan trên cơ thể bé
- HÐTT: Giao lưu với lớp MGN B1
- TC: Thi xem ai nhanh, chuông reo ở đâu, địa chỉ nhà cháu, bé với cái bóng  của mình
- Chơi tự chọn: (Chơi với phấn,lá, Chơi với các đồ chơi ngoài sân trường, Chơi với cát,nước)


	- QS: Các kiểu nhà.

Nhà cao tầng, nhà chung cư, nhà mái ngói
Trò chuyện về các nguyên vật liệu để xây nhà.

- HÐTT: Giao lưu các trò chơi dân gian với khối lớn
- TC: Tín hiệu

Thư của nhà nào.

Dọn về nhà mới.

Nhà bé ở đâu

- Chơi tự chọn: (Chơi với phấn,lá, Chơi với các đồ chơi ngoài sân trường, Chơi với cát,nước)
	- QS: gia đình của bé

hoạt động của những người thân trong gia đình

Trò chuyện về bà, mẹ người thân trong gia đình, về nhu cầu của gia đình

- HĐTT: Cùng  cô  chăm sóc  cây cảnh , nhặt lá cây trên sân trường
- TC: Thi xem ai nhanh, Chọn đồ dùng phù hợp cho từng người , Tìm hình ảnh đúng sai phù hợp với nhu cầu của gia đình
- Chơi tự chọn: Chơi với phấn vòng và các ĐC ngoài sân trường,Chơi với giấy,lá ,Chơi với cát,
	- QS: Trang phục của bé, tủ quần áo, bàn ghế, ti vi, quạt
Trò chuyện : Bé cần đồ dùng gì ? cách sử dụng các đồ dùng đó

- HÐTT: Giao lưu với các bạn lớp B3
- TC: Thi gấp quần áo

Thi xem ai nhanh

Hãy chọ đúng 

Ai nhanh hơn.

Khách đến chơi nhà.

- Chơi tự chọn: (Chơi với phấn,lá, Chơi với các đồ chơi ngoài sân trường, Chơi với cát,nước)



	Hoạt động chơi góc


	* Góc trọng tâm:  Góc văn học: Làm sách về 5 giác quan( T1) , Góc tạo hình: Sử dụng các vật liệu như lá rơm,mùn cưa,đất làm thành nhà,vẽ tô màu các đồ dùng trong gia đình ( T2), Góc âm nhạc: Biểu diễn văn nghệ mừng ngày phụ nữ Việt Nam( T3),  Góc nấu ăn: Xếp qui trình cách làm món ăn, nhặt rau ( CS 10) ( T4)

- Mục đích - yêu cầu: 
+ Trẻ biết sưu tầm hoặc vẽ về các giác quan để làm sách

+ Trẻ biết sử dụng các nguyên vật liệu để làm ra sản phẩm như: Ngôi nhà. Biết sử dụng các nét để vẽ các đồ dùng và tô màu đẹp

+ Biết nhún nhảy và sử dụng các dụng cụ âm nhạc phù hợp

+ Biết cách xếp quy trình các món ăn đơn giản. Biết cách nhặt rau

- Chuẩn bị: 

+ Hồ dán, kéo, hoạ báo
+ Rơn, lá khô, mùn cưa…..

+ Trang phục, dụng cụ âm nh ạc, đàn nhạc

+ Các loại rau

- Hướng dẫn chơi: Cô giới thiệu các nguyên vật liệu có trong góc chơi và cách chơi như​ thế nào. Cô hướng dẫn trẻ chơi

- Góc xây dựng: Xây nhà của bé, Các kiốt bán hàng quần áo ( quần áo mùa hè , mùa đông , quần áo trẻ em , người lớn  , người già .), xây khu vui chơi mua sắn, xây siêu tị điện máy

- Góc phân vai: Gia đình, bác sĩ, bán hàng, nội trợ. Thể hiện sự quan tâm với người thân và bạn bè 

( CS: 31)
- Góc âm nhạc: Hát biểu diễn các bài hát về các giác quan, về ngôi nhà, về bà và mẹ về các đồ dùng trong gia đình. 
- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây 

- Góc khám phá: Sử dụng một số đồ dùng trong gia đình để thử nghiệm đong đo, nước, so sánh kết quả dựa trên kích thước của đồ dùng.

- Góc học tập: Đo chiều cao của bản thân. Vẽ các loại đồ dùng tương ứng với số chấm tròn. Vẽ cho đủ 1 số giác quan và nối chúng với 1 số tác dụng. Đo và so sánh chiều dài của các đồ dùng trong gia đình. Gắn đồ dùng trong gia đình tương ứng với chấm tròn.Nối trang phục phù hợp cho các thành viên trong gia đình 

- Góc sách: Sưu tầm và xem sách về các kiểu nhà ,các phòng khác nhau.xem các tranh truyện trong chủ điểm . Làm sách tranh chuyện về đồ dùng của bé. Làm các tranh truyện về người thân trong gia đình . Xem tranh ảnh sách về đồ dùng trong gia đình 
- Góc nghệ thuật: Nặn đồ chơi trung thu, làm đèn lồng từ vỏ hộp

- Góc bé tự phục vụ: Tiếp tục rèn kỹ năng lên xuống cầu thang

	HĐ ăn, ngủ, VS
	- Luyện tập rửa tay bằng xà phòng, đi vệ sinh đúng nơi qui định, sử dụng đồ dùng vệ sinh đúng cách. 

- Thực hiện các thói quen văn minh trong khi ăn. Nhận biết một số nguy cơ không an toàn khi ăn uống

- Tự cầm thìa xúc ăn gọn gàng không rơi vãi ( CS: 11)
- Nói tên món ăn hàng ngày. Nhận biết một số thực phẩm thông thường và ích lợi của chúng đối với sức khỏe.  

	HĐ chiều
	* Vận động nhẹ sau khi ngủ dạy bài: Đôi tay- đôi chân
* Rèn vệ sinh: Tiếp tục rèn kỹ năng lau mặt cho trẻ  
* Hướng dẫn trẻ nhận ra : Ký hiệu thông thường: Nhà vệ sinh, cấm lửa, nơi nguy hiểm ( CS: 27), hướng dẫn trẻ làm đồ chơi như: Các kiểu nhà... , chơi góc toán, góc âm nhạc
* Cho trẻ làm bài 2 trong vở toán
* Chơi theo ý thích

* Nêu gương bé ngoan cuối tuần
- Lao động vệ sinh xung quanh sân trường
- Nghe kể chuyện: Cậu bé mũi dài. 


	* Vận động nhẹ sau khi ngủ dạy TC: kéo cưa lừa xẻ, lộn cầu vồng.

* Rèn vệ sinh: Tiếp tục rèn kỹ năng rửa tay lau mặt, xúc miệng nước muối.
* Hướng dẫn trẻ chơi trò chơi trên máy vi tính,  chơi góc toán, làm đồ dùng đồ chơi góc văn học
- Dạy trẻ biết gọi người giúp đỡ khi gặp một số trường hợp khẩn cấp( Bị đau, chảy máu…) ( CS: 14)

* Cho trẻ làm bài 7 trong vở toán

* Chơi theo ý thích

* Nêu gương bé ngoan cuối tuần
- Lao động vệ sinh xung quanh sân trường

– Âm nhạc: Vỗ tay theo nhịp:Em đi chơi thuyền, nghe hát:Làm bác sỹ, TC: Tai ai tinh

	* Vận động nhẹ sau khi ngủ dạy: Nắm tay thân thiết
* Tiếp tục rèn kỹ năng tự cài cởi cúc,kéo phéc mơ tuya, dạy trẻ không ăn các thức ăn có mùi ôi thiu, không uống nước lã ( CS: 12)
* Hướng dẫn trẻ làm thiệp chúc mừng bà và mẹ, chơi ở góc nấu ăn
* Cho trẻ làm bài 6 trong vở toán

* Chơi theo ý thích

* Nêu gương bé ngoan cuối tuần
- Lao động vệ sinh xung quanh sân trường
LQVH: Thơ: Bé và mẹ
	* Vận động nhẹ sau khi ngủ dạy:Vận động theo tiết tấu bài: Tôi là cái ấm trà, đôi và một
                                           * Dạy trẻ nhận biết và phóng tránh,những vật,hành động nguy hiểm,không an toàn, (CS 15)
* Hướng dẫn trẻ làm  đồ dùng đồ chơi, trang phục cho: bạn trai, bạn gái trong lớp,  Chơi với nam châm hút, Làm bài 1 trong vở trò chơi học tập
* Cho trẻ làm bài 1 trong vở toán

* Chơi theo ý thích
* Nêu gương bé ngoan cuối tuần
- Lao động vệ sinh xung quanh sân trường
Âm nhạc : hát:Chú bộ đội, nghe hát: Cô tiên áo trắng, TC: Ai đoán giỏi


	Chủ đề - SK- các nội dung có liên quan
	Bé tìm hiểu 5 giác quan
	Ngôi nhà thân yêu
	Bà, mẹ và những người thân trong gia đình
	Đồ dùng trong gia đình bé

	Đánh giá kết quả thực hiện
	.
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